
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Nguyên Trinh 

2. Địa chỉ: Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 

3. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Nguyễn Văn Kỷ 
0000518/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh nội khoa 24/24 

Phụ trách 

chuyên 

môn phòng 

khám nội 

2 Nguyễn Văn Điều 
000198/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền 
24/24 

Phụ trách 

phòng 

khám đông 

y 

3 Nguyễn Đức Cường 
000093/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh ngoại khoa 

Bán thời gian 

(4,7) 

Phụ trách 

phòng 

khám ngoại 

 

4 

 

Lê Thiên Tài 
001212/BD-

CCHN 

Khám chữa bệnh chẩn đoán 

hình ảnh 
24/24 

Phụ trách 

phòng siêu 

âm và CT 

scaner 

5 Đỗ Văn Nguyên 
000050/ĐNO – 

CCHN 
Khám chữa bệnh nội khoa 24/24 

Phụ trách 

chuyên 

môn phòng 

cấp cứu, 

phòng lưu 

bệnh 

6 Bùi Thị Tỉnh 
0000526/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh nội khoa 

Bán thời gian 

(7,CN) 

Nhân viên 

phòng 

khám nội 



STT 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

7 Nguyễn Hữu Thành 
001831/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 
24/24 

Phụ trách 

phòng 

khám răng 

hàm mặt 

8 
Đặng Thị Tuyết 

Trinh 

0000493/ĐNO 

- CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

sản 
24/24 

Phụ trách 

phòng 

khám sản 

9 Phạm Quang Trung 
0001156/ĐNO 

- CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Bán thời gian 

(7) 

Phụ tách 

phòng xét 

nghiệm 

 

10 

 

Nguyễn Hà Trúc 
002935/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Bán thời gian 

(3,5,CN) 

Phụ tách 

phòng 

Xquang 

11 H’Nih 
001925/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

24/24 

Phụ trách 

phòng xét 

nghiệm 

12 Tạ Duy Hòa 
002021/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

24/24 

Nhân viên 

Phòng 

Lưu bệnh 

13 Hoàng Nhật Quyết 
002567/ĐNO -

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

24/24 

Nhân viên 

Phòng 

khám răng 

14 
Nguyễn Thành 

Long 

002058/ĐNO -

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

24/24 

Nhân viên 

Phòng 

khám ngoại 

15 Nguyễn Phước Lộc 
0001048/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

24/24 

Nhân viên 

Phòng 

khám nội 

16 Nguyễn Thị Ngoan 
0000461/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 
24/24 

Nhân viên 

Phòng 

khám ngoại 



STT 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

17 

 

CN Hoàng Nam 

Trung 

 

0000515/ĐNO 

-CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Bán thời gian 

(7,CN) 

Nhân viên 

phòng 

khám nội 

 

18 

 

Thiệu Thị Thu 

Thảo 

0000484/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

24/24 

Nhân viên 

phòng 

khám sản 

19 
DS Ngô Thị Diễm 

Châu 

542/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cấp phát thuốc 24/24 

Phụ trách 

quầy thuốc 

20 Đào Thị Liễu 
0000506/ ĐNO 

– CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

24/24 

Nhân viên 

phòng 

khám ngoại 

21 Phạm Tiến Dũng 
000481/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vị HĐ 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Bán thời gian 

(2,7) 

Nhân viên 

Phòng 

Xquang 

5. Danh sách người làm việc: 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

1 Lê Thị Kim Dung  Kế toán   24/24  Nhân viên kế toán  

2  Nguyễn Phương Thảo Lao động phổ thông 24/24  Nhân viên hộ lý 
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